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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Trong nền kinh tế thị trường, các quan hệ lao động được hình thành trên cơ 

sở nhu cầu và sự tự nguyện thoả thuận giữa các bên, Nhà nước không can thiệp 

trực tiếp vào mối quan hệ lao động mà chỉ điều tiết thông qua pháp luật bằng cách 

quy định các nguyên tắc, các khung pháp luật tạo hành lang pháp lý làm cơ sở cho 

sự thoả thuận giữa các bên. Còn quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên chủ yếu 

do chính các bên tự xác lập và thực hiện trên cơ sở các tiêu chuẩn lao động phù 

họp với điều kiện và khả năng thực tế của mình. Tuy nhiên, trong quan hệ lao 

động do người lao động luôn phụ thuộc vào người sử dụng lao động về kinh tế và 

chịu sự quản lý lao động của người sử dụng lao động nên người lao động luôn rơi 

vào thế bất lợi trong quá trình thoả thuận các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình. 

Vì thế, nhằm bảo đảm cho các bên dung hoà được một cách lâu dài về quyền và 

lợi ích, cũng như hạn chế ở mức thấp nhất những mâu thuẫn, bất đồng xảy ra làm 

ảnh hưởng đến mối quan hệ các bên, cần thiết phải có cơ chế giải quyết phù hợp 

với quy luật của kinh tế thị trường. Một trong các cơ chế, công cụ điều chỉnh quan 

hệ lao động phù hợp và hữu hiệu chính là đối thoại tại nơi làm việc. Đối thoại tại 

nơi làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động là hoạt động cần 

thiết và mang lại lợi ích trực tiếp cho cả người lao động và doanh nghiệp. 

Xuất phát từ vai trò của đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động, đó 

là không chỉ bảo đảm sự dân chủ trong doanh nghiệp, nhất là người lao động được 

đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường lao động ổn định, vì sự phát triển của 

đơn vị, dung hòa được quyền và lợi ích, mà còn có tác dụng phòng ngừa các bất 

đồng xảy ra, hạn chế và loại trừ nguy cơ dẫn đến tranh chấp lao động làm phá vỡ 

quan hệ lao động, gây thiệt hại về quyền, lợi ích cho cả hai bên. Do đó, đây là vấn 

đề được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và pháp luật của các nước trên thế giới 

rất chú trọng. Tại Việt Nam, Bộ luật Lao động năm 1994 và các luật sửa đổi, bổ 

sung vào các năm 2002, 2006 và 2007, chỉ quy định vấn đề thỏa ước lao động tập 

thể, trong khi đó thỏa ước lao động tập thể phát triển chậm, chưa phát huy được 

vai trò to lớn của nó trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, bảo 

đảm quyền và lợi ích của các bên. Vì vậy, Bộ luật Lao động năm 2012 đã bổ sung 

thêm nội dung này nhằm hoàn thiện hơn khung pháp lý cho quan hệ lao động theo 

hướng phù hợp với pháp luật trong nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu 

hoá mối quan hệ lao động. Trên cơ sở đó, Bộ luật Lao động năm 2019 đã tiếp tục 

ghi nhận và hoàn thiện chế định đối thoại tại nơi làm việc; tiếp tục cũng cố nền 

tảng pháp lý về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động giúp cho các chủ 

thể dễ dàng thực thi hơn. 
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Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc áp thực thi pháp luật đối thoại tại nơi làm 

việc trong quan hệ lao động thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định; 

thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó một số quy 

định của pháp luật chưa thực sự hợp lý đã làm giảm hiệu quả của công tác đối 

thoai. Vì vậy, từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, tác giả đã lựa chọn 

đề tài “Pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động, qua thực 

tiễn tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” làm Luận văn 

thạc sĩ Luật học của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Là một chế định quan trọng của pháp luật lao động, liên quan đến vấn đề 

pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động thời gian qua đã thu 

hút nhiều sự quan tâm nghiên cứu từ các chuyên gia, học giả giới luật học nước 

ta với những mức độ nghiên cứu khác nhau, tiêu biểu như: 

Ấn phẩm “Sổ tay đối thoại tại nơi làm việc” năm 2016, ấn phẩm thuộc dự 

án hỗ trợ phát triển quan hệ lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại 

Việt Nam cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện. Cuốn Sổ tay Đối thoại tại nơi làm 

việc bao gồm hai phần, mỗi phần của Sổ tay sẽ gồm hai nội dung chính như sau: 

Một là, đối thoại định kỳ: Giới thiệu cách xây dựng quy chế đối thoại, tổ chức để 

tập thể người lao động cử và bầu chọn thành viên đối thoại, quy trình thực hiện 

phiên đối thoại định kỳ và đột xuất, kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nghiệp 

thuộc các ngành và đặc điểm khác nhau đã thực hiện đối thoại định kỳ. Với mong 

muốn hỗ trợ các doanh nghiệp tìm ra cách thức đối thoại giữa người lao động và 

người sử dụng lao động phù hợp nhất với đặc điểm doanh nghiệp mình và có hiệu 

quả nhất trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, vì lợi ích của người lao 

động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, Sổ tay cũng đưa ra các gợi ý về 

phương pháp thực hiện khác nhau đối với quy định của pháp luật về Đối thoại 

định kỳ và các cách để lồng ghép Đối thoại định kỳ với hệ thống đối thoại hiện có 

trong mỗi doanh nghiệp. Hai là, xây dựng hệ thống đối thoại tại nơi làm việc: các 

cấu phần cần có trong một hệ thống đối thoại tại doanh nghiệp, nguyên tắc đối 

thoại, các kênh đối thoại gián tiếp và trực tiếp cũng như cách vận hành các kênh 

này. 

Luận án tiến sĩ Luật học “Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong 

quan hệ lao động ở Việt Nam” năm 2014 của tác giả Nguyễn Văn Bình tại Khoa 

Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận án đã hệ thống hoá và phân tích những lý 

luận pháp lý chuyên sâu về đối thoại xã hội với tư cách là quá trình bao gồm tổng 

thể các hình thức tương tác khác nhau giữa các chủ thể của hệ thống quan hệ lao 

động ở các cấp và là phương thức quản trị quan hệ lao động hiện đại trong nền 

kinh tế thị trường, trên cơ sở bảo đảm quyền có tiếng nói của các bên, từ đó bảo 
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đảm việc phân phối hài hòa lợi ích của họ. Luận án đã đưa ra cách tiếp cận mới 

khi nghiên cứu các vấn đề, khía cạch khác nhau của quan hệ lao động. Theo đó, 

giữa hai yếu tố: quá trình tương tác giữa các chủ thể quan hệ lao động và kết quả 

của sự tương tác đó thì quá trình tương tác đóng vai trò quan trọng hơn. Chỉ có 

thể có kết quả đối thoại xã hội tốt trên cơ sở có quy trình, thủ tục đối thoại xã hội 

tốt. Và ngược lại, quá trình đối thoại xã hội tốt là điều kiện để có kết quả đối thoại 

xã hội tốt. Trên cơ sở đó, Luận văn đã đáng giá khách quan thực trạng pháp luật 

Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về đối thoại xã hội trong 

quan hệ lao động. Từ đó, Luận văn xây dựng định hướng và đưa ra các giải pháp 

hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đối thoại xã hội 

trong quan hệ lao động. 

Luận văn thạc sĩ Luật học “Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao 

động, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị” năm 2019 của tác giả Trần Đức 

Trí tại trường Đại học Luật Huế. Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống và 

đầy đủ các vấn đề lý luận về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động qua các khái 

niệm, đặc điểm, vai trò của đối thoại xã hội trong quan hệ lao động. Luận văn 

phân tích, đánh giá một cách khách quan thực trạng pháp luật hiện hành về đối 

thoại xã hội trong quan hệ lao động qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị. Qua 

đó, Luận văn đã rút ra được những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong quy định 

của pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về đối thoại xã 

hội trong quan hệ lao động tại tỉnh Quảng Trị. Từ đó, Luận văn đưa ra các giải 

pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đối thoại xã hội trong 

quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay. 

Báo cáo “Quan hệ lao động ở Việt Nam năm 2017” năm 2018 do Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội thực hiện. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt khi Việt Nam tham 

gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, hướng tới ký 

kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu, nhằm cung cấp 

bức tranh toàn diện về quan hệ lao động hiện nay cũng như đề xuất các định hướng 

để xây dựng và phát triển quan hệ lao động phù hợp với xu thế phát triển, Ủy ban 

Quan hệ Lao động xây dựng và phát hành Báo cáo về quan hệ lao động ở Việt 

Nam năm 2017. Báo cáo Quan hệ lao động được xây dựng trên cơ sở đánh giá 

việc triển khai trên thực tiễn các quan điểm chỉ đạo của Đảng và hệ thống chính 

sách pháp luật hiện hành về lao động và quan hệ lao động, sử dụng các cơ sở dữ 

liệu quốc gia, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện của các địa phương, sự hiện 

diện của tổ chức công đoàn và đưa ra những nhận định, bài học kinh nghiệm từ 

thực tiễn, hướng tới xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa trong thời 

gian tới, 
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Ngoài ra, liên quan đến vấn đề pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong 

quan hệ lao động còn có một số bài viết đã được công bố trên các Tạp chí khoa 

học như: Trần Hoàng Hải (2014) “Đối thoại tại nơi làm việc theo pháp luật lao 

động Việt Nam” trên tạp chí Khoa học pháp lý, trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh số 06 (85), tr.42 - 47; Đỗ Thị Dung, Lê Văn Đức (2018) “Hoàn 

thiện bộ luật lao động về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa 

ước lao động tập thể” trên tạp chí số 4, tr.29 - 37; hay bài viết “Đối thoại tại nơi 

làm việc - Kinh nghiệm của Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang” trên tạp chí Điện 

tử công đoàn tháng 11/2018; Lê Văn Xá (2020) “Những điểm mới về đối thoại tại 

nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực từ ngày 

01/01/2021” trên tạp chí Điện tử công đoàn tháng 9/2020. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu kể trên đã làm rõ được một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động. 

Tuy nhiên, vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện vấn đề pháp 

luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. Vì vậy, trên cơ sở kế thừa ưu điểm của những tác giả đi trước, Luận 

văn tiếp tục đi sâu nghiên cứu vấn đề pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong 

quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

3.1. Mục đích nghiên cứu đề tài 

Luận văn có mục đích nghiên cứu là nhằm đưa ra các giải pháp góp phần 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đối thoại tại nơi 

làm việc trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh nói riêng và tại các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước nói chung. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, Luận văn có các nhiệm vụ cơ bản sau: 

Một là, tổng hợp, khái quát hệ thống các cơ sở lý luận pháp luật về đối thoại 

tại nơi làm việc trong quan hệ lao động, 

Hai là, phân tích, đánh giá nội dung quy định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động. 

Ba là, so sánh, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm 

việc trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là các quy định của Bộ luật Lao động 

2012, Bộ luật Lao động 2019 về đối thoại tại nơi làm việc, và một số văn bản 

hướng dẫn khác. Bên cạnh đó, một số báo cáo, thông tin của Liên đoàn Lao động 
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TP Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan khác cũng sẽ được sử dụng, nghiên 

cứu trong luận văn nhằm minh họa cho các kết quả nghiên cứu. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn có phạm nghiên cứu như sau: 

Một là, nội dung nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động qua thực tiễn tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật 

Việt Nam hiện hành. 

Hai là, không gian nghiên cứu: Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ba là, thời gian nghiên cứu: Giai đoạn 2016 - 2021. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác 

- Lênin dựa trên đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của nhà 

nước về giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động ở Việt Nam. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nhằm triển khai các vấn đề nghiên cứu, Luận văn sử dụng một số phương 

pháp sau đây: 

Một là, phương pháp tổng hợp, liệt kê, hệ thống hóa lý thuyết nhằm làm rõ 

các vấn đề lý luận pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động 

trong chương 1 Luận văn. 

Hai là, phương pháp phân tích quy phạm pháp luật, phương pháp thống kê, 

phương pháp so sánh kết hợp với đánh giá nhằm làm rõ thực trạng pháp luật và 

thực tiễn thực hiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong chương 2 Luận 

văn. 

Ba là, phương pháp lịch sử, phương pháp dự đoán kết hợp với diễn dịch, quy 

nạp nhằm xây dựng định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ 

lao động trong chương 3 Luận văn. 

Ngoài ra, Luận văn còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khác như: 

phương pháp bình luận, phương pháp logic. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn 

6.1. Ý nghĩa khoa học của Luận văn 

Luận văn đã làm sáng tỏ một cách có hệ thống các vấn đề lý luận pháp luật 

về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động. Luận văn đi sâu phân tích, 

đánh giá thực trạng pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động 

qua thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Qua đó, Luận văn rút ra được những ưu điểm, hạn chế trong quy định của pháp 
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luật Việt Nam hiện hành về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động và 

thực tiễn thực thi các quy định này. Cuối cùng, Luận văn đưa ra các giải pháp góp 

phần hoàn thiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động. 

Các kết quả nghiên cứu khoa học của Luận văn có giá trị tham khảo trong quá 

trình học tập, giảng dạy, nghiên cứu đối với lĩnh vực pháp luật về đối thoại tại nơi 

làm việc trong quan hệ lao động. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của Luận văn 

Luận văn đã làm sáng tỏ được được những ưu điểm cũng như hạn chế trong 

quá trình thực hiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, Luận văn đã 

nhấn mạnh được vai trò, ý nghĩa của hoạt động đối thoại tại nơi làm việc trong 

thực tiễn tại các doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động cũng 

như những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đối thoại tại nơi làm việc 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tại các 

doanh nghiệp trên phạm vi cả nước nói chung. Các kết quả nghiên cứu thực tiễn 

của Luận văn có giá trị tham khảo dành cho các doanh nghiệp, người lao động, 

công đoàn và cơ quan quản lý có thẩm quyền trong việc thực thi pháp luật về đối 

thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động. 

7. Bố cục của Luận văn 

Luận văn gồm có phần Mở đầu, Nội dung và Danh mục tài liệu tham khảo; 

trong đó nội dung của Luận văn được kết cấu thành ba chương như sau: 

Chương 1. Một số vấn đề lý luận pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong 

quan hệ lao động. 

Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về đối thoại 

tại nơi làm việc trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Chương 3. Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động. 
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Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ ĐỐI THOẠI TẠI  

NƠI LÀM VIỆC TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

 

1.1.  Khái quát về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động 

1.1.1. Khái niệm đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động 

Đối thoại xã hội nói chung và đối thoại tại nơi làm việc đã được Tổ chức Lao 

động Quốc tế ILO cũng như pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới quy định 

từ những năm cuối thế kỷ 20. Tại Việt Nam, thuật ngữ đối thoại tại nơi làm việc 

lần đầu tiên được ghi nhận chính thức tại Bộ luật lao động năm 2012. 

Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động năm 1998, Tổ 

chức Lao động quốc tế ghi nhận quyền đối thoại xã hội của các bên quan hệ lao 

động. Trên cơ sở khái quát các quá trình và thực tiễn đối thoại xã hội ở các quốc 

gia, Tổ chức Lao động quốc tế đưa ra định nghĩa: 

“Đối thoại xã hội bao gồm tất cả các hình thức thương lượng, tham vẩn hoặc 

chỉ đơn giản là sự trao đổi thông tin giữa đại diện của chỉnh phủ, người sử dụng 

lao động và người lao động về những vẩn đề lợi ích chung liên quan đến các chính 

sách kinh tế, xã hội” 1 

1.1.2. Đặc điểm đối thoại tại nơi làm việc 

Từ những quan điểm như phân tích trên, đối thoại tại nơi làm việc có những 

đặc điểm sau: 

Thứ nhất, đối thoại tại nơi làm việc là biện pháp để thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

Thứ hai, đối thoại tại nơi làm việc nhằm đạt mục đích kinh tế và chính trị. 

Thứ ba, đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện bởi hai chủ thể chính của 

quan hệ lao động là người lao động (hoặc đại diện tập thể người lao động) và 

người sử dụng lao động.  Trong quan hệ lao động, người lao động luôn ở vị thế 

yếu hơn so với người sử dụng lao động, luôn có sự lệ thuộc của người lao động 

vào người sử dụng lao động.  

                                                 
1 Junko Ishikawa (2003), Key Features of National Social Dialogue, ISBN 92-2-114901-3, International Labour 

Office, Geneva. 
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Thứ tư, hình thức biểu hiện của đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao 

động là hành động chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa 

hai bên chủ thể có hoặc không có sự can thiệp gián tiếp của nhà nước. 

Thứ năm, mục đích đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động là xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 

Thứ sáu, ý chí của các chủ thể trong đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ 

lao động là đạt được sự đồng thuận, nhất trí và dân chủ về các vấn đề liên quan 

đến quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động. 

1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của đối thoại tại nơi làm việc 

Một là, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại nơi làm 

việc. Quan hệ giữa người lao đông và người sử dụng lao động là mối quan hệ 

trung tâm trong quan hệ lao động, bởi người lao động và người sử dụng lao động 

vừa có sự xung đột vừa thống nhất với nhau về lợi ích. 

Hai là, tạo cơ sở cho việc xây dựng và phát triển dân chủ cơ sở trong quan 

hệ lao động. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tranh chấp, đình công,… 

Ba là, góp phần làm phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp, qua đó xây dựng quan hệ lao động ngày càng ổn định, tiến bộ và phát 

triển. 

1.2.  Khái quát pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao 

động 

1.2.1. Khái niệm của pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan 

hệ lao động 

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà 

nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội phát 

triển phù hợp với những định hướng mà nhà nước mong muốn thông qua hành vi 

thực tế, hợp pháp của các chủ thể thực hiện pháp luật. Để pháp luật đạt được hiệu 

quả cao nhất thì Nhà nước cần phải quan tâm đến công tác xây dựng và bảo vệ 

pháp luật. 

1.2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong 

quan hệ lao động 

1.2.2.1. Nguyên tắc đối thoại tại nơi làm việc 

Thứ nhất, nguyên tắc bình đẳng trong đối thoại tại nơi làm việc. 

Thứ hai, nguyên tắc thiện chí trong đối thoại tại nơi làm việc. 
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Thứ ba, nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. 

Thứ tư, nguyên tắc hợp tác 

Thứ năm, nguyên tắc công khai, minh bạch. 

1.2.2.2. Chủ thể của đối thoại tại nơi làm việc 

Chủ thể của đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động chính là các 

bên tham gia vào đối thoại. Theo quy định của Tổ chức lao động Quốc tế, “Đối 

thoại xã hội được ILO định nghĩa bao gồm tất cả các hình thức thương lượng, 

tham vấn hoặc đơn giản là trao đổi thông tin giữa hoặc giữa các đại diện của chính 

phủ, người sử dụng lao động và người lao động về các vấn đề cùng quan tâm liên 

quan đến chính sách kinh tế và xã hội.” Như vậy, theo quan điểm này, đối thoại 

xã hội phải có sự tham gia của ba bên là Nhà nước, người sử dụng lao động và 

người lao động. 

1.2.2.3. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc 

Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, về cơ bản bao gồm các vấn đề liên quan 

đến quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động tại nơi làm 

việc, từ những vấn đề về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, tình hình tài 

chính đến vấn đề về lương, thưởng, trợp cấp, điều kiện lao động và yêu cầu của 

các bên đối với nhau, cũng như bất kể vấn đề gì mà các bên quan tâm. 

1.2.2.4. Hình thức tiến hành đối thoại tại nơi làm việc 

Từ tiêu chuẩn chung của ILO, các quốc gia thành viên xây dựng cho mình 

một hệ thống các hình thức đối thoại tại nơi làm việc, phù hợp với điều kiện kinh 

tế, trình độ phát triển, bản sắc văn hòa và thuần phong mỹ tục của dân tộc mình. 

1.2.2.5. Trình tự, thủ tục tiến hành đối thoại tại nơi làm việc 

Trình tự, thủ tục được hiểu là các bước cần phải thực hiện để tiến hành giải 

quyết một vấn đề nào đó. Như vậy, trình tự, thủ tục tiến hành đối thoại tại nơi làm 

việc là các bước mà các bên tham gia phải thực hiện trong quá trình đối thoại. 

1.2.2.6. Trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 

Trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc là những công việc mà các 

bên tham gia phải thực hiện để đảm bảo cho quá trình đối thoại tại nơi làm việc 

được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và đạt được hiệu quả tốt nhất. 
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1.3.  Yếu tố tác động đến pháp luật và áp dụng pháp luật đối thoại tại nơi 

làm việc trong quan hệ lao động 

Sự ra đời và tồn tại của pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc và việc áp 

dụng các quy định này trong quan hệ lao động chịu sự tác động của nhiều yếu tố, 

bao gồm: Đường lối, chính sách của Đảng; Điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội 

và môi trường pháp lý. Những yếu tố này là điều kiện cần và đủ để đảm bảo hiệu 

quả công tác đối thoại tại nơi làm việc, từ đó đảm bảo quan hệ lao động bền vững. 

Cụ thể: 

1.3.1. Đường lối, quan điểm của Đảng 

Pháp luật nước ta được thể chế hóa từ đường lối, quan điểm của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Khi bắt đầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, 

Đảng ta đã xác định mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là: “vì con người, 

phát huy nhân tố con người, mà trước hết là NLĐ”2, đồng thời nhấn mạnh “phải 

tăng cường bảo vệ NLĐ, trọng tâm là ở các doanh nghiệp”3. Những quan điểm 

này thể hiện rõ nét tư tưởng bảo vệ NLĐ, phù hợp với bản chất, đặc điểm và tương 

quan lực lượng trong quan hệ lao động - NLĐ bị lệ thuộc về mặt tổ chức vào 

NSDLĐ, và là bên yếu thế hơn trong quan hệ lao động và trên thị trường lao động. 

Nhằm đảm bảo sự công bằng, dân chủ, văn minh và đảm bảo quyền lợi của NLĐ, 

căn cứ vào đường lối, quan điểm đó, Nhà nước có trách nhiệm cụ thể hóa trong 

BLLĐ bằng quy định về chủ thể của đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao 

động; trình tự, thủ tục tiến hành; nôi dung đối thoại tại nơi làm việc; hình thức 

tiến hành và trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc,… với mục đích đảm 

bảo NLĐ ở thế yếu hơn được trực tiếp đối thoại với NSLĐ để bày tỏ những nguyên 

vọng, ý kiến, quan điểm của mình về những vấn đề về quyền lợi của NLĐ hay về 

chính hoạt động sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ. 

1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội – chính trị 

Theo học thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế xã hội thì cơ sở hạ tầng 

(bao gồm toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình 

thái kinh tế - xã hội nhất định) quyết định đến kiến trúc thượng tầng (bao gồm 

những quan điểm về chính trị, đạo đức, pháp quyền,…). Nền kinh tế – xã hội phát 

                                                 
2 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 1991 
3 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội,1996 
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triển năng động, bền vững sẽ là điều kiện thuận lợi cho hoạt động thực hiện pháp 

luật, tác động tích cực tới việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức pháp luật của 

các tầng lớp xã hội. Ngược lại, nền kinh tế – xã hội chậm phát triển, kém năng 

động và hiệu quả sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện pháp luật của 

các chủ thể pháp luật. Yếu tố kinh tế là nền tảng của sự nhận thức, hiểu biết pháp 

luật và thực hiện pháp luật nên có tác động mạnh mẽ tới hoạt động thực hiện pháp 

luật của các chủ thể pháp luật nói chung và của các chủ thể trong quan hệ lao động 

nói riêng. 

1.3.3. Môi trường pháp lý 

Thể chế pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động là tổng thể các 

yếu tố tạo nên đời sống pháp luật của xã hội ở từng giai đoạn nhất định bao gồm 

hệ thống pháp luật, các quan hệ pháp luật… Bản thân pháp luật được sinh ra là để 

điều chỉnh các quan hệ xã hội là cơ sở để các chủ thể thực hiện pháp luật. Song 

chính các mặt, khía cạnh khác nhau của các chuẩn mực pháp luật cũng có ảnh 

hưởng nhất định đến hoạt động thực hiện pháp luật. 

1.3.4. Vai trò của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Lao động là một hoạt động cơ bản của con người và xã hội loài người, nó 

vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội sâu sắc. Các doanh nghiệp là khu 

vực đóng góp phần lớn thu nhập quốc dân và tạo ra của cải vật chất cho xã hội. 

Quản lý lao động trong doanh nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp phải có trách 

nhiệm tuân thủ đầy đủ pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt các chính sách của 

Nhà nước. Hoạt động quản lý nhà nước về lao động trong doanh nghiệp đặt ra 

việc giữ gìn, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn nhân lực, đóng vai trò quyết định 

thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của thời kỳ mới. 

 

Tiểu kết Chương 1 

Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao 

đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện 

người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của 

các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng 

tới giải pháp các bên cùng có lợi. 

Pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc là quy định của Nhà nước về quá trình 

chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao 
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động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề 

liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm 

tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có 

lợi. 

Pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc điều chỉnh các vấn đề về nguyên tắc, 

chủ thể, nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục và trách nhiệm tổ chức đối thoại tại 

nơi làm việc. Đối thoại tại nơi làm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một 

quan hệ lao động ổn định, hài hòa. Thông qua đối thoại tại nơi làm việc, người sử 

dụng lao động và người lao động sẽ hiểu được những yêu cầu của đối phương 

trong quá trình làm việc, giải quyết những vướng mắc của nhau trong quá trình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp các ý kiến cần thiết cho sự phát triển 

của cả hai bên. Từ đó, người sử dụng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của 

người lao động, từ đó tạo điều kiện làm việc tốt hơn , thúc đẩy người lao động 

làm việc tích cực, hạn chế tranh chấp để duy trì ổn định tình hình sản xuất, phát 

triển kinh tế và nâng cao năng suất lao động. 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN  

PHÁP LUẬT VỀ ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC TRONG  

QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

2.1. Thực trạng pháp luật đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao 

động 

2.1.1. Chủ thể của đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động 

Khoản 1 Điều 63 BLLĐ 2019 quy định “Đối thoại tại nơi làm việc là việc 

chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao 

động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề 

liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm 

tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có 

lợi.” 

Theo quy định trên, chủ thể tham gia đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ 

lao động bao gồm: 
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(i) Bên Người sử dụng lao động; 

 (ii) Bên Người lao động: 

Một là, người lao động trực tiếp tham gia 

Hai là, thông qua tổ chức đại diện người lao động 

2.1.2. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc 

Điều 64 BLLĐ 2019 quy định nội dung đối thoại tại nơi làm việc bao gồm 

nội dung đối thoại bắt buộc và nội dung đối thoại tùy chọn. Trong đó, quy định 

mới các nội dung đối thoại bắt buộc và những nội dung đối thoại bắt thuộc theo 

quy định trước đây tại BLLĐ 2012 được chuyển thành nội dung đối thoại tùy 

chọn. 

(i) Đối với nội dung đối thoại bắt buộc 

Khoản 1 Điều 64 BLLĐ 2019 quy định “Nội dung đối thoại bắt buộc bao 

gồm các nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 của Bộ luật này”, tức là 

khi xảy ra các vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 

104, 118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật này. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, bắt buộc đối thoại tại nơi làm việc khi người sử dụng lao động đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động thường 

xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng (điểm a Khoản 1 Điều 36) 

Thứ hai, bắt buộc đối thoại khi người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ 

trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế (Điều 42) 

Thứ ba, bắt buộc đối thoại khi người sử dụng lao động xây dựng phương án 

sử dụng lao động (Điều 44) 

Thứ tư, bắt buộc đối thoại khi người sử dụng lao động xây dựng thang lương, 

bảng lương và định mức lao động (Điều 93) 

Thứ năm, bắt buộc đối thoại khi người sử dụng lao động thưởng hoặc xây 

dựng quy chế thưởng (Điều 104) 

Thứ sáu, bắt buộc đối thoại khi người sử dụng lao động ban hành nội quy lao 

động (Điều 118) 

Thứ bảy, bắt buộc đối thoại tại nơi làm việc khi người sử dụng lao động tạm 

đình chỉ công việc của người lao động (Khoản 1 Điều 128) 

(ii) Đối với nội dung đối thoại tùy chọn 

Song song với quy định về nội dung đối thoại bắt buộc, pháp luật lao động 

hiện hành đã chuyển những quy định nội dung đối thoại bắt buộc trong quy định 
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cũ thành quy định về nội dung đối thoại tùy chọn theo Khoản 2 Điều 64 BLLĐ 

2019. Cụ thể: 

“2. Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên lựa chọn một 

hoặc một số nội dung sau đây để tiến hành đối thoại: 

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động; 

b) Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao 

động, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; 

c) Điều kiện làm việc; 

d) Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện người lao động đối với 

người sử dụng lao động; 

đ) Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tổ chức đại 

diện người lao động; 

e) Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.” 

2.1.3. Hình thức tiến hành đối thoại tại nơi làm việc 

Khoản 2 Điều 63 Bộ luật lao động 2019 quy định: 

“2. Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong 

trường hợp sau đây: 

a) Định kỳ ít nhất 01 năm một lần; 

b) Khi có yêu cầu của một hoặc các bên; 

c) Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 

104, 118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật này.” 

Như vậy, có thể xác định đối thoại làm việc được tổ chức theo ba hình thức, 

bao gồm hình thức đối thoại định kỳ; hình thức đối thoại theo yêu cầu của một 

hoặc các bên và hình thức đối thoại khi có vụ việc có nội dung bắt buộc phải đối 

thoại. 

(i) Hình thức đối thoại định kỳ 

 (ii) Hình thức đối thoại theo yêu cầu của một hoặc các bên 

 (iii) Hình thức đối thoại khi có vụ việc có nội dung bắt buộc phải đối thoại 

2.1.4 .Trình tự, thủ tục tiến hành đối thoại tại nơi làm việc 

Nếu như trước đây Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định cụ thể từng bước 

tiến hành đối thoại tại nơi làm việc tại Điều 12, bao gồm ba bước: chuẩn bị đối 

thoại, tổ chức đối thoại và kết thúc đối thoại. Với quy định hiện hành tại Nghị 
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định số 145/2020/NĐ-CP không còn quy định cụ thể từng bước như trước đây mà 

quy định theo từng hình thức đối thoại tại Điều 39, 40 và 41. 

* Đối với tổ chức đối thoại định kỳ 

Thứ nhất, chuẩn bị nội dung đối thoại 

Thứ hai, số lượng, thành phần tham gia đối thoại 

Điều 38 Nghị định 145/NĐ-CP đã quy định rõ ràng về số lượng, thành phần 

tham gia đối thoại tại nơi làm việc. Cụ thể: 

(i) Bên người sử dụng lao động: người sử dụng lao động phải đảm bảo ít nhất 

03 người đại diện tham gia đối thoại, trong đó có người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp và những thành phần còn lại được quy định trong quy chế dân 

chủ ở cơ sở của doanh nghiệp. 

(ii) Bên người lao động: tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm 

đại diện đối thoại của người lao động xác định số lượng đại diện tham gia đối 

thoại tương ứng theo tỷ lệ thành viên của tổ chức và nhóm mình trên tổng số lao 

động của người sử dụng lao động, cụ thể: 

- Ít nhất 03 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng dưới 50 người lao 

động; 

- Ít nhất từ 04 người đến 08 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 

50 người lao động đến dưới 150 người lao động; 

- Ít nhất từ 09 người đến 13 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 

150 người lao động đến dưới 300 người lao động; 

- Ít nhất từ 14 người đến 18 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 

300 người lao động đến dưới 500 người lao động; 

- Ít nhất từ 19 đến 23 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 500 đến 

dưới 1.000 người lao động; 

- Ít nhất 24 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao 

động trở lên.4 

Thứ ba, thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức 

Thứ tư, tiến hành đối thoại 

Thứ năm, công khai kết quả đối thoại 

* Đối với tổ chức đối thoại theo yêu cầu của một hoặc các bên 

                                                 
4 Điểm a Khoản 2 Điều 38 Nghị định 145/2020/NĐ-CP 
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Thứ nhất, để tránh những bất đồng có thể xảy ra trong quá trình đối thoại đột 

xuất, thì nội dung đối thoại của các bên phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

Thứ hai, để giải quyết nhanh chóng yêu cầu của các bên nên pháp luật đã 

quy trình, thủ tục, thời gian cần nhanh, gọn, khẩn trương hơn. 

* Đối với tổ chức đối thoại khi có vụ việc 

Vụ việc người sử dụng lao động buộc phải tham khảo, trao đổi ý kiến với tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở thông qua đối thoại tại nơi làm việc là 

những vụ việc về quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 36; cho thôi việc đối với người lao động theo quy định 

tại Điều 42; phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44; thang lương, 

bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Điều 93; quy chế thưởng theo 

quy định tại Điều 104 và nội quy lao động theo quy định tại Điều 118 của Bộ luật 

Lao động 2019. 

2.1.5. Trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 

Để đối thoại tại nơi làm việc được diễn ra đúng theo trình tự, thủ tục pháp 

luật quy định, từ đó đảm bảo đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện một cách 

hiệu quả nhất, và đem lại kết quả tốt nhất nhằm cân bằng quyền lợi và nghĩa vụ 

của các bên trong quan hệ lao động, pháp luật hiện hành đã quy định trách nhiệm 

tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đối với cả bên phía người sử dụng lao động và 

bên phía người lao động. Điều này được quy định rõ ràng tại Khoản 1 Điều 63 

Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm 

phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) để tổ chức đối 

thoại tại nơi làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động.” 

Trách nhiệm của từng bên cụ thể như sau: 

(i) Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

Thứ nhất, Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ 

ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi 

làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Trong đó bao gồm các nội 

dung về: nguyên tắc đối thoại tại nơi làm việc; số lượng, thành phần tham gia đối 

thoại của mỗi bên theo quy định; số lần, thời gian tổ chức đối thoại định kỳ hằng 

năm; cách thức tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc 

các bên, đối thoại khi có vụ việc; trách nhiệm của các bên khi tham gia đối thoại 

theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động; việc áp dụng quy định 
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tại Điều 176 của Bộ luật Lao động đối với các thành viên đại diện tham gia đối 

thoại bên người lao động mà không phải là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức 

đại diện người lao động tại cơ sở; nội dung khác (nếu có). 

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn có trách nhiệm: 

- Cử đại diện bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc 

theo quy định; 

- Bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức 

các cuộc đối thoại tại nơi làm việc; 

- Báo cáo tình hình thực hiện đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 

làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu. (Khoản 3 

Điều 37 Nghị định 145/2020/NĐ-CP) 

vi phạm quy định về tổ chức đối thoại tại nơi làm việc sẽ phải chịu chế tài 

xử phạt theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, cụ thể: 

“1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao 

động có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định pháp luật; 

b) Không bố trí địa điểm và bảo đảm các điều kiện vật chất khác cho việc 

đối thoại tại nơi làm việc. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng 

lao động có hành vi không thực hiện đối thoại khi đại diện tập thể lao động yêu 

cầu.” 

 (ii) Trách nhiệm của người lao động 

Bên cạnh ngưởi sử dụng lao động, phía người lao động, tức là tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện người lao động tham gia đối thoại, 

cũng phải cùng với người lao động có trách nhiệm trong việc tổ chức đối thoại tại 

nơi làm việc, Khoản 4 Điều 37 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về trách 

nhiệm của phía người lao động như sau: 

“a) Cử thành viên đại diện tham gia đối thoại theo quy định; 

b) Tham gia ý kiến với người sử dụng lao động về nội dung quy chế dân chủ 

ở cơ sở tại nơi làm việc; 

c) Lấy ý kiến người lao động, tổng hợp và chuẩn bị nội dung đề nghị đối 

thoại; 
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d) Tham gia đối thoại với người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 

Điều 63 của Bộ luật Lao động, Nghị định này và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 

làm việc.” 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ 

lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

2.2.1 Tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp tại TP HCM 

* Tình hình kinh tế - xã hội 

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất ở Việt Nam về dân số và quy 

mô đô thị hóa. Trong quá trình phát triển và hội nhập, thành phố Hồ Chí Minh 

luôn là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước; là hạt 

nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong ba vùng kinh tế trọng điểm 

lớn nhất nước. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, về quy mô thành phố chỉ chiếm 

0,6% diện tích và 8,3% dân số nhưng đã đóng góp 20,2% tổng sản phẩm quốc gia, 

26,1% giá trị sản xuất công nghiệp và 44% dự án đầu tư nước ngoài. 

Năm 2020, thành phố có GRDP theo giá hiện hành ước là 1.372 nghìn tỷ 

đồng, theo giá so sánh 2010 đạt 991.424 tỷ đồng (số liệu địa phương cung cấp, 

Tổng cục Thống kê sẽ công bố GRDP đánh giá lại), tăng 1,39% so với năm 2019, 

đóng góp trên 22% GDP và 27% tổng thu ngân sách cả nước. GRDP bình quân 

đầu người ước năm 2020 là 6.328 USD/người, xếp thứ 4 trong số các tỉnh thành 

cả nước, nhưng so với năm 2019 là giảm. 5 

Trong năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, cùng với việc 

áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội liên tục trong thời gian dài đã tác động 

đến toàn bộ các hoạt động kinh tế-xã hội, dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế giảm sâu. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn ước đạt 636.306 tỷ đồng, giảm 17,4% so 

với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 2,3%); tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 31,5 tỷ USD, 

giảm 3,4% (cùng kỳ tăng 4,9%). Công tác kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng 

còn gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, tâm 

lý của người dân, sức chịu đựng của doanh nghiệp Thành phố. Nhiều doanh 

nghiệp, KCN phải đóng cửa dẫn đến nhiều lao động thất nghiệp và di chuyển về 

các địa phương. 

                                                 
5 Nỗ lực giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/no-luc-giu-vung-vi-the-

dau-tau-kinh-te-cua-ca-nuoc-620445/ 
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2.2.2 Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật đối thoại tại nơi làm việc 

trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2.2.2.1 Những kết quả đạt được 

Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 cùng Nghị định 

145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành BLLĐ 2019 có hiệu lực từ 01/02/2021 mới 

đi vào thực tiễn chưa lâu. Cộng thêm những quy định mới về đối thoại tại nơi làm 

việc so với quy định cũ. Điều này khiến các doanh nghiệp nói chung và các doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố nói riêng gặp không ít những khó khăn trong thực 

tế áp dụng. Tuy nhiên, với chỉ đạo tích cực của Liên đoàn Lao động, nhận thức 

của người sử dụng lao động cũng như người lao động về dân chủ tại cơ sở nói 

chung và đối thoại tại nơi làm việc nói riêng đã ngày càng được nâng cao. Người 

lao động ngày càng có ý thức trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về lao 

động nói chung và về đối thoại tại nơi làm việc nói riêng và ngày càng quan tâm, 

chú trọng đến quyền lợi của người lao động hơn. Theo đó, việc đối thoại tại nơi 

làm việc được xây dựng cơ bản đã bám sát nội dung và sát với tình hình thực tế 

tại DN như: nguyên tắc, nội dung đối thoại, hình thức đối thoại, trách nhiệm của 

các bên tham gia đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, quy định 

người lao động (NLĐ) được đề xuất nội dung đối thoại và những nội dung cần 

đối thoại. 

Như vậy có thể thấy, không chỉ NSDLĐ mà ngay bản thân những NLĐ cũng 

nhận thức được tầm quan trọng của việc đối thoại tại doanh nghiệp. 

2.2.2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

* Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện đối thoại tại nơi làm 

việc trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại không ít hạn chế cần phải được khắc 

phục trong thời gian tới. 

Thứ nhất, bên cạnh những những doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đối 

thoại tại nơi làm việc, vẫn còn nhiều doanh nghiệp còn thờ ơ, chưa chú trọng thực 

hiện. 

Thứ hai, việc đối thoại tại nơi làm việc vẫn còn hình thức, không theo đúng 

trình tự, nội dung hướng dẫn của pháp luật. Cán bộ công đoàn cơ sở kiêm nhiệm, 
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chưa dành nhiều thời gian cho công tác công đoàn nên tổ chức thực hiện hiệu quả 

chưa cao. 

Thứ ba, vẫn còn doanh nghiệp không xây dựng Quy chế dân chủ tại cơ sở và 

không bầu các thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại, không tổ chức 

lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến NLĐ, đề xuất nội dung đối thoại và xây dựng kế 

hoạch đối thoại; không phân công trách nhiệm cho từng thành viên tổ đối thoại 

chuẩn bị ý kiến về nội dung đối thoại, nên khi đối thoại không đủ căn cứ để phân 

tích, giải trình, phản biện nội dung đối thoại. Có DN thì tập hợp đến 300 NLĐ của 

công ty để đối thoại định kỳ, không có nội dung chuẩn bị từ trước, nên phần nhiều 

các ý kiến tham gia của NLĐ mang tính chất đơn lẻ, tản mạn, không tập trung 

những vấn đề lớn, thậm chí đưa ra ý kiến trở thành phê phán chủ DN hoặc khi 

NLĐ có ý kiến trao đổi, đề xuất thì NSDLĐ tỏ thái độ phủ nhận, đưa đến kết quả 

đối thoại không đạt yêu cầu, làm cho đối thoại tại DN gặp nhiều khó khăn, gây 

tốn kém cho DN và thậm chí làm cho NLĐ mất niềm tin. Qua công tác kiểm tra 

của Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Mani Phổ Yên, chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong KCX Linh Trung 1 đã cho thấy việc thiếu 

tính dân chủ trong khi tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.  

* Nguyên nhân 

Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc không đạt hiệu quả cao bị tác động 

bởi nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể như sau: 

Một là, dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài đã ảnh hưởng đến việc thực 

hiện quy chế dân chủ tại cơ sở nói chung cũng như việc triển khai đối thoại tại nơi 

làm việc nói riêng.  

Hai là, sự thay đổi trong các quy định của pháp luật về đối thoại tại nơi làm 

việc. BLLĐ và Nghị định hướng dẫn thi hành mới có hiệu lực vào đầu năm 2021, 

nhiều quy định về hình thức, trình tự, thủ tục tiến hành được sửa đổi và bổ sung 

so với quy định trước đây.  

Ba là, do nguyên nhân chủ quan từ phía người sử dụng lao động và người 

lao động. 

 

Tiểu kết Chương 2 

Đối thoại tại nơi làm việc trở thành một trong những phương thức hữu hiệu 

để duy trì và ổn định mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động 



 
 

21 

 

trong quan hệ lao động. BLLĐ 2019 ra đời đã có nhiều quy định mới về đối thoại 

tại nơi làm việc phù hợp với yêu cầu thực tế, tạo cơ sở pháp lý để các bên trong 

QHLĐ có cơ sở để tiến hành đối thoại tại nơi làm việc. Theo đó, pháp luật hiện 

hành đã bổ sung định nghĩa về đối thoại tại nơi làm việc, quy định rõ hơn về các 

chủ thể tham gia đối thoại, mở rộng hình thức, nội dung đối thoại tại nơi làm việc 

và quy định trình tự, thủ tục tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đơn giản hơn những 

vẫn đảm bảo minh bạch, công khai. Những điểm mới này của pháp luật hiện hành 

về đối thoại tại nơi làm việc đã giải quyết được những tồn tại, hạn chế của quy 

định cũ, giúp đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của người lao động và người sử 

dụng lao động, tránh những tranh chấp xảy ra trong quan hệ lao động. 

Qua thực tiễn nghiên cứu tại TP Hồ Chí Minh, có thể thấy việc áp dụng pháp 

luật tại nơi làm việc đã đạt được những thành tựu nhất định do người lao động và 

người sử dụng lao động ngày càng hiểu biết pháp luật, có sự tôn trọng lợi ích của 

đôi bên, điều này khiến công tác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trên địa bàn 

thành phố đạt hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều 

hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện đối thoại tại nơi làm việc như người 

sử dụng lao động thiếu trách nhiệm, thờ ơ trong việc thực hiện đối thoại, hay việc 

thực hiện chưa đúng quy trình, thủ tục vì những lý do khách quan và chủ quan từ 

chính phía người lao động và người sử dụng lao động. Chính vì thế, yêu cầu cấp 

thiết đặt ra là cần có những biện pháp phù hợp để hạn chế đến mức tối thiểu những 

hạn chế, khó khăn này. 

 

Chương 3 

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐỐI THOẠI TẠI 

NƠI LÀM VIỆC TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật đối thoại tại nơi làm việc trong 

quan hệ lao động 

Thứ nhất, định hướng hoàn thiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc phù 

hợp với quy luật của quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường; phù hợp với 

chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước 
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Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc phải phù hợp với 

các tiêu chuẩn lao động quốc tế 

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc phải thống nhất, 

đồng bộ với các quy định về quan hệ lao động 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật đối thoại tại nơi làm việc trong quan 

hệ lao động 

BLLĐ 2019 mới được ban hành và đi vào thực tiễn áp dụng, đã gần như giải 

quyết được những hạn chế, vướng mắc của những quy định cũ về đối thoại tại nơi 

làm việc, đồng thời bổ sung những quy định mới phù hợp hơn với sự phát triển 

của nền kinh tế, thị trường. 

Mặc dù vậy, để đảm bảo đối thoại tại nơi làm việc đạt được hiệu quả tốt hơn 

nữa, cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật của các chủ thể tham gia 

vào đối thoại tại nơi làm việc, cần phải bổ sung một số điểm như sau: 

Thứ nhất, mặc dù BLLĐ 2019 cùng Nghị định hướng dẫn thi hành đã có 

những quy định cụ thể về trường hợp đối thoại khi có yêu cầu của một bên hoặc 

các bên về nội dung cũng như trình tự, thủ tục tiến hành. 

Thứ hai, về chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong tổ chức đối thoại tại 

nơi làm việc. 

Thứ ba, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về các vấn đề liên quan 

đến các thành viên đại diện cho bên người sử dụng lao động ngoài người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp mà chỉ đề cập “quy định trong quy chế dân chủ 

ở cơ sở của doanh nghiệp”. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật đối thoại tại nơi 

làm việc trong quan hệ lao động 

Để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện tổ chức đối thoại định kỳ tại 

nơi làm việc, tổ chức địa diện người lao động tại cơ sở cần quan tâm một số nội 

dung sau: 

Thứ nhất, nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn và kỹ băng đối thoại của 

cán bộ tổ chức đại diện người lao động và người lao động 

Thứ hai, tổ chức đại diện người lao động phải phân công cán bộ theo dõi, 

giúp đỡ cơ sở, sẵn sàng đại diện cho tập thể NLĐ; phải chủ động phối hợp với 

NSDLĐ dự thảo mới hoặc sửa đổi bổ sung quy chế dân chủ cơ sở về chế đối thoại 

tại doanh nghiệp; dự kiến danh sách bầu đại diện NLĐ có đủ tiêu chuẩn tham gia 
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đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Đây là tiền đề quan trọng để duy trì và thực 

hiện có hiệu quả việc đối thoại tại nơi làm việc. 

Thứ ba, NSDLĐ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và thật sự dân 

chủ. Cụ thể, mỗi doanh nghiệp có thể quy định các hình thức đối thoại tại nơi làm 

linh hoạt tùy thuộc điều kiện cụ thể của mỗi DN, thiết lập và vận hành kết hợp 

nhiều kênh đối thoại khác nhau. 

Thứ tư, đẩy mạnh các kênh, hình thức tuyên truyền để tổ chức đại diện người 

lao động, người lao động và người sử dụng lao động nhận thức được vai trò của 

đối thoại tại nơi làm việc. 

Thứ năm, tăng cường vai trò của cơ chế 3 bên giữa tổ chức Công đoàn, người 

sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước. 

 

Tiểu kết Chương 3 

Trên cơ sở những bất cập ở chương 2 đã được tác giả đã vận dụng các phương 

pháp chứng minh, so sánh, đối chiếu để làm nổi bật những tồn tại, vướng mắc của 

pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động trong quá trình vận 

dụng vào thực tiễn tại Tp Hồ Chí Minh. Qua những nội dung đã đạt được cũng 

như những vấn đề còn tồn tại chưa được giải quyết, tác giả đưa ra phương hướng 

và đề xuất những giải pháp tích cực nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực thi pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao 

động, nhằm đảm cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, 

đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm đảm bảo công tác tổ chức đối thoại tại 

nơi làm việc đạt được hiệu quả tốt nhất, từ đó đảm bảo được quyền và lợi ích 

chính đáng của NLĐ và NSDLĐ trong quan hệ lao động.  

  



 
 

24 

 

KẾT LUẬN 

 

Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện đại, việc duy trì phát triển 

một thị trường lao động hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào pháp luật lao động, các 

tiêu chuẩn laođộng, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trước yêu cầu mới của sự 

phát triển kinh tế, xã hội, pháp luật Việt Nam đã có những quy định mới về vấn 

đề đối thoại tại nơi làm việc không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế đặt mà còn giúp 

cho NLĐ và NSDLĐ xây dựng mối QHLĐ ổn định, hài hòa, phát triển, nâng cao 

tiếng nói của NLĐ trong QHLĐ, mở rộng quyền lợi cho NSDLĐ mà còn là một 

trong những cơ sở duy trì sự ổn định về chính trị, xã hội của quốc gia và cũng là 

điều kiện tiên quyết để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu của nền 

kinh tế thị trường. 

Từ những nghiên cứu trên, tác giả luận văn rút ra một số kết luận sau đây: 

Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao 

đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện 

người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của 

các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng 

tới giải pháp các bên cùng có lợi. 

Trên thế giới, các quy định luật pháp về đối thoại tại nơi làm viêc đóng vai 

trò đặc biệt quan trọng bảo đảm sự ổn định, hài hòa trong QHLĐ. Pháp luật về 

đối thoại tại nơi làm việc với các nguyên tắc như thiện chí, bình đẳng, hợp tác... 

là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt quá trình đối thoại phù hợp với các nguyên tắc của 

QHLĐ trong nền kinh tế thị trường. Trong quá trình đối thoại tại nơi làm việc 

không tránh khỏi những khó khăn, không tìm được tiếng nói chung và phát sinh 

tranh chấp. Chình vì thế, các bên cần phải trao đổi, đóng góp ý kiến cho nhau một 

cách cởi mở, thiện chí để cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình làm việc, từ đó đảm bảo duy trì mối quan hệ lao động bền vững. 
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